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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 
tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mói giai đoạn 2010-2020

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 
tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia;

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg 
ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn các nội dung về quản lý, 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2010 - 2020 trên địa bàn tất cả các xã trong toàn quốc; quy trình, thủ tục về lập kế 
hoạch, quản lý ngân sách, cấp phát, thanh quyết toán vốn hỗ trợ, trách nhiệm của 
các tổ chức, cả nhân tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu
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quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (gọi tắt là Chương trình 
xây dụng NTM).

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan tổ chức, 
cá nhân, hộ gia đình thực hiện các hoạt động của Chương trình xây dựng NTM

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Các nội dung, hoạt động của Chương trình xây dựng NTM phái hướng 

tới mục tiêu thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban 
hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng 
ch ính phu (sau đây gọi là Bộ tiêu chí quốc gia NTM).

2. Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính Nha 
nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, chính sách, co chê 
hỗ trợ, đào tạo cán bộ và hướng dân thực hiện. Các hoạt động cụ thẻ do chính cộng 
đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và to chức thực hiện.

3. Kế thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia. chương 
trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa 
bàn nông thôn.

4. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM phải gắn với kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, có quy hoạch và cơ chế đảm bảo thực hiện 
các quy hoạch xây dựng NTM đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; tăng cường phán 
cấp, trao quyền cho cấp xã quản lý và tổ chức thực hiện các công trình, dự an cua 
Chương trình xây dựng NTM; phát huy vai trò làm chủ của người dân v a cộng 
đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, to chức thực hiện và 
giám sát, đánh giá.

6. Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; 
cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy 
hoạch, đề án, kể hoạch và tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị, xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong 
xây dựng NTM.

Chương II
TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Điều 3. Các bước xây dựng nông thôn mới
- Bước 1: Thành lập hệ thống quản lý, thực hiện
- Bước 2: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chương trình xây 

dựng NTM (được thực hiện trong suốt quá trình triển khai thực hiện)
- Bước 3: Khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ 

tiêu chí quốc gia NTM
- Bước 4: Xây dựng quy hoạch NTM của xã
- Bước 5: Lập, phê duyệt đề án xây dựng NTM của xã
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- Bước 6: Tổ chức thực hiện đề án
- Bước 7: Giám sát, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình.

Điều 4. Hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình
1. Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo Chương 

trình xây dựng NTM của tỉnh, thành phố (gọi chung là Ban Chỉ đạo tỉnh):
a) Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM cấp tỉnh do Chủ tịch ủ y  ban 

nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình 
mục tiêu quốc gia cấp tỉnh làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực là Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh và 01 Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triến nông thôn; các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban ngành liên 
quan. Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm Trưởng ban, các phó trưởng ban và 3 
ủy viên là đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính;

Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, điều hành việc thực hiện 
các nội dung của Chương trình xây dựng NTM trên phạm vi địa bàn.

b) Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập Vãn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 
NTM đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh thực 
hiện Chương trình trên địa bàn. số lượng cán bộ của Văn phòng Điều phối do 
Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh quyết định, trong đó có cán bộ hoạt động chuyên trách, chủ 
yếu là cán bộ Chi cục Phát triển nông thôn và cán bộ hoạt động theo chế độ kiêm 
nhiệm là cán bộ cấp phòng của các Sở, Ngành liên quan cử đến. Chánh Văn phòng 
Điều phối là Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh vãn 
phòng Điều phối nên do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn đảm nhiệm.

2. Cấp huyện, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng 
NTM của huyện, thị xã (gọi chung là Ban Chỉ đạo huyện)

a) Ban Chỉ đạo huyện do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; Phó Chủ 
tịch UBND huyện là Phó Trưởng ban. Thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban 
có liên quan của huyện;

Ban Chỉ đạo huyện có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, điều hành việc thực 
hiện các nội dung của Chương trình NTM trên phạm vi địa bàn:

“ Hướng dẫn, hỗ trợ xã rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn; tổng hợp 
chung báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh;

- Hướng dẫn, hỗ trợ xã xây dựng đề án xây dựng NTM; giúp UBND huyện 
tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án theo đề nghị của UBND xã.

- Giúp UBND huyện quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật (KTKT) các công trình được ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 03 (ba) tỷ đồng 
trong tổng giá trị của công trình;

- Tổng hợp kế hoạch thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng 
NTM trên địa bàn hàng năm và 5 năm báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.
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: Ị Phòng. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế chỉ đạo '

ban thường trực điều phối, giúp Ban Chỉ đạo huyện thực hiện Chương trình xây
dựng NTM trên địa bàn.

'• Câp xã:
j) Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, Ưỷ ban nhân dâỉi cap nnh 

r! định việc thành lập hoặc không thành lập Ban chỉ đạo xảy đựng Vỉ M 5 
■Vỉl Trường hợp thành lập, thành phần Ban chỉ đạo xây dựng NT Vì o \ '

han nhân dân cấp tỉnh quyết định.
h) 1 hành lập Ban quản lý xây dựng NTM xã (sau đây gọì tài ià Ban 

va» do ƯỶ ban nhân dân xã quyết định thành lập. Chủ tịch UBNU \.à ỉ an í 
(inu han; Phó Chủ tịch UBND xã là Phó Trưởng ban. Thành viên lủ một ‘- 0  

£ chức xà, đại diện một sổ ban, ngành, đoàn thể chính trị xâ và trương thỏi: 
•lib V ièn Ban quản lý xã chủ yếu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban quản lý xã trực thuộc UBND xã, có tư cách pháp ĩ;hân, iiin ;v ;nty i
;; • .! sử dụng con dấu của UBND xã trong hoạt động giao dịch võ: ,;<1 C í
L ,:;ì nhân liên quan theo quy định của pháp luật

Ban quản lý xã có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yêu sau đây
- Ban quản lý xã là chủ đầu tư các dự án, nội dung xây dựng nông ihon iTíi >

í đụ: bàn xã. UBND tỉnh và UBND huyện có trách nhiệm hướng (lẫn V ỉ ;ar;; 
nìtí, can bộ chuyên môn giúp các Ban quản lý xã thực hiện nhiệm vạ đirực. gi LÍO

rỏ chức xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổng íhê vu kẻ hvVKh djti 
';\ny. năm xây dựng NTM của xã, lấy ý kiến các cộng đồng dân vư nong Nì,..ỉ,
V :j te ình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TÔ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giam sál c K 
í động thực thi các dự án đầu tư trên địa bàn xã.

Quàn lý và triển khai thực hiện các dự án, nội dung bao gôm Vítk' íhụv 
: cac bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn gi-io ủ đưa 
an váo khai thác, sử dụng.

V- Được kv các hợp đồng kinh tế với các đơn vị có tư cách pháp nhan, vỌi g 
■|L;. hoặc cá nhân cung cấp các hàng hóa, xây lắp và dịch vụ đê inục hi ùn v'ac 
1:2 trình, dự án đầu tư.

Trong trường họp, đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, dv>Ị hoi :..'õ 
độ chuyên môn mà Ban quản lý xã không đủ nãng lực và không nhảu ¡am chi;

i tư, UBND xã có thế thuê một đơn vị/tổ chức có đủ năng lực quan !y ítc hổ Irọ 
ÍC. chuyến cho UBND huyện làm chủ đầu tư, có sự tham gia cua lãnh đạo Ban 
iiì K xà Việc thuê'đơn vị/tổ chức có đủ năng lực thực hiện theo ac ụL > định 
ỉ ì hành của Nhà nước.

4. Cấp thôn, bản, ấp (gọi chung là thôn): Thành lập Ban phát trien ihỏn. ;hanh 
r: \'ừ những người có uy tín, trách nhiệm và năiig lực tổ chức trien khai đo ậ ;p.̂  
ÍL thôn tnrc tiếp bầu và Chủ tịch UBND xã có quyết định công nhận iịòm nLỊưỠ!
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đại diện lãnh đạo thôn, đại diện các đoàn thể chính trị và hội ở thôn và một số người 
có năng lực chuyên môn khác liên quan đến xây dựng NTM).

Ban phát triển thôn có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:
a) Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ 

trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, 
cộng đồng thôn trong quá trình xây dựng NTM. Triệu tập các cuộc họp, tập huấn 
đối với người dân theo đề nghị của các cơ quan tư vấn, tổ chức hỗ trợ nâng cao 
năng ỉực của người dân và cộng đồng về phát triển nông thôn.

b) Tổ chức lấy ý kiến của người dân trong thôn tham gia góp ý vào bản quy 
hoạch, bản đề án xây dựng NTM chung của xã theo yêu cầu của Ban quản lý xã.

c) Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban quản lý xã giao nằm 
trên địa bàn thôn (đường giao thông, đường điện liên xóm, liên gia; xây dựng 
trường mầm non, nhà văn hóa thôn),

d) Tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua giữa các xóm, 
các hộ tập trung cải tạo ao, vườn, chỉnh trang cổng ngõ, tường rào để có cảnh 
quan đẹp. Tổ chức hướng dẫn và quản lý vệ sinh môi trường trong thôn; cải tạo 
hệ thống tiêu, thoát nước; cải tạo, khôi phục các ao hồ sinh thái; trồng cây xanh 
nơi công cộng, xử lý rác thải.

e) Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, chống các hủ tục lạc hậu, xây 
dựng nếp sống vãn hóa trong phạm vi thôn và tham gia các phong trào thi đua do 
xã phát động.

g) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo và giúp đỡ nhau phát triển 
kinh tế tăng thu nhập, giảm nghèo.

h) Tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn 
thôn. Thành lập các nhóm quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình 
sau khi nghiệm thu bàn giao.

i) Đảm bảo an ninh, trật tự thôn xóm; Xây dựng và tổ chức thực hiện 
hương ước, nội quy phát triển thôn.

Điều 5. Thông tin, tuyên truyền
1. Ban chỉ đạo các cấp tổ chức tuyên truyền, học tập nghiên cứu các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng chuyên mục về xây dựng 
NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương trong suốt quá 
trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

2. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá ở khu dân cư” gắn vớỉ xây đựng NTM theo hướng dẫn của Mặt trận Tổ 
quổc Việt Nam.

Đỉều 6. Khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn
1. Mục đích: Làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện đề 

án nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM.
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2 Yêu câu và tô chức thực hiện:
a) Thành lập tổ khảo sát đánh giá: Thành phần gồm đại diện lãnh đạo

UBND xã, cán bộ chuyên môn, đại diện một số thôn trong xã; mỗi thôn thành lập 
nhóm khảo sát (khoảng 5-6 người) để hỗ trợ cho tổ khảo sát xã thực hiện nhiệm 
vụ khan sát, đánh giá thực trạng tại thôn đó.

b) Tổ chức nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về đánh giá thực trạng nông 
thôn, lập kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ khảo sát đánh giá

c) Tiến hành đánh giá thực trạng: Tổ khảo sát phối họp với các nhóm ở các 
thôn, bản tiến hành đo đạc, ước tính hoặc tính toán từng nội dung các tiêu chí

d) Tổng hợp kết quả và xác định rõ thực trạng của xã so với yêu cầu của 
Bộ tiêu chí quốc gia NTM như: số tiêu chí đạt, mức đạt; những tiêu chí chưa đạt/. 
mức đạt cụ thể từng chỉ tiêu của tiêu chí.

3. Ban chỉ đạo tỉnh, huyện chịu trách nhiệm tổng hợp, công bố các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chi  quốc gia  NTM
của Trung ương và địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các  xã trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn

4 Sản phẩm: Báo cáo thực trạng nông thôn của xã (nội dung, mẫu hiểm thảm 
khảo sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

Điều 7. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã
1. Nội dung quy hoạch NTM gồm:
a) Quy hoạch sử dụng đất bố trí dân cư và hạ tàng công cộng theo chuẩn  NTM
b) Quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm: Trồng trọt, chăn 

nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp), đất cho sản xuất công nghiệp - dịch vụ và hạ tầng 
phục vụ sản xuất kèm theo.

2. Yêu cầu của quy hoạch:
a) Quy hoạch hạ tầng (giao thông, thủy lợi, điện); quy hoạch san suất nông 

nghiệp, công nghiệp - dịch vụ của xã phải phù hợp với quy hoạch của vùng 
huyện hoặc liên xã)

b) Trên cơ sở các bản đồ thực trạng đã có (trong trường hợp không có bản 
đồ địa hình thì sử dụng bản đồ địa chính), căn cứ vào yêu cầu các quy chuẩn mới 
về hạ tầng (do các Bộ liên quan ban hành), yêu cầu mới về phát triển dân cư, phát 
triển công nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa và hạ tầng phục vụ sản xuất 

khi quy hoạch, phải điều chỉnh lại cho phù hợp.
3. Nhiệm vụ quy hoạch bao gồm:
a) Xây dựng qùy hoạch chung (còn gọi là quy hoạch tổng thể): Sử dụng 

cho các mục (a) và (b) quy định tại Khoản 1. Sản phẩm của quy hoạch chung là 
các  bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 và bản thuyết minh quy hoạch

b) Xây dựng quy hoạch chi tiết cho: (i) Khu dân cư và hạ tầng công cộng, khu 
dân cư; (ii) Quy hoạch chi tiết khu sản xuất nông nghiệp kèm hạ tầng cho khu này

6



(ìii) Quy hoạch chi tiết sản xuất công nghiệp - dịch vụ và hạ tầng kèm theo. Sản phẩm 
của quy hoạch chi tiết là các bản đồ tỷ lệ 1/2000 và bản thuyết minh quy hoạch.

4. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch NTM xã:
a) Đối với quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết sử dụng đất bố trí dân cư và 

hạ tầng công cộng; quy hoạch chi tiết sản xuất công nghiệp - dịch vụ (và hạ tầng 
kèm theo) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04 
tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

b) Đối với quy hoạch chi tiết sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (và hạ tầng 
kèm theo) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày
08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Trước mắt, tập trung hoàn thành quy hoạch chung, sau đó căn cứ vào 
yêu cầu thực tế của xã để từng bước hoàn thiện các quy hoạch chi tiết.

5. Quản lý quy hoạch:
a) Đất quy hoạch các công trình hạ tầng (khu dân cư và khu sản xuất) sau khi 

được phê duyệt phải cam mốc chỉ giới để quản lý nhằm tránh xâm hại. Có thể làm 
từng phần phù hợp với đỉều kiện kinh tế; khi có đủ nguồn lực thì làm đủ chuẩn.

b) UBND xã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch để đảm bảo xây dựng 
đúng quy hoạch, tránh lấn chiếm hoặc làm sai quy hoạch.

c) Đối với công trình xây dựng nhà ở dân cư: Sở Xây dựng chủ trì, phối 
hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, thiết kế mẫu một số mô 
hình nhà ở, công trình phụ trợ, bố trí khuôn viên phù họp với bản sắc văn hóa 
từng vùng đế người dân tham khảo, lựa chọn áp dụng.

6. Quản lý, thanh quyết toán kinh phí quy hoạch:
a) Kinh phí quy hoạch do ngân sách nhà nước cấp.
b) Mức kinh phí quy hoạch cho cấp xã do UBND tỉnh quy định phù hợp 

với thực tế trong tỉnh (mức cụ thể: Tham khảo sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

c) Quy hoạch NTM xã do UBND xã làm chủ đầu tư, có  thể  tự  làm  hoặc
thuê tư vấn một số phần việc (xây dựng kế hoạch, lập và hướng dẫn  biểu số liệu
khảo sát, tổng hợp, vẽ bản đồ, viết thuyết minh quy hoạch...). Giao cho Ban quản 
lý xã trực tiếp làm một số phàn việc (khảo sát, đo đạc; tổ chức lấy ý kiến nhân dân)

d) Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí cho các nhiệm vụ 
dự án quy hoạch thực hiện theo Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 3 
năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh 
phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch và các văn bản 
sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Điều 8. Lập, thẩm định và phê duyệt đề án xây dựng NTM của xã
1. Đề án xây đựng NTM của xã phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau:
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a)  Kết quả khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn theo .. 
,‘h: quốc gia NTM, quy hoạch NTM của xã,... 

b ) Mục tiêu đề án: Đạt được các tiêu chí quốc gia của xâ NTM.
c) Danh mục các công trình, dự án nhằm đạt được từng tiêu chi quòv :¡ Í \ò

I VỊ thứ tự ưu tiên thực hiện. Các công trình, dự án trong đề án phai ỉìăir 
k ívaò»; khỏ các nội đung xây đựng NTM nêu trong Quyết định sò 8()n/Ọ} V r ìu  )

X luện theo các thông tư, văn bản hướng đẫn của các Bộ. ngành îh ‘w pu Mì 
cua Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 800/QĐ-Tìg a ,:ac.: ì’ĩ ■

;• . dẫn cụ thể của địa phương.
ci) Tồng dự toán ngân sách thực hiện đề án, trong đó làm rò nhu câu vòn lú , u. 

.uỏn cho từng công trình, dự án theo quy định trong Quyết định sô 800 ọ  Ị Ị"! Ü.
e) Kế hoạch tổng thể và lộ trình thực hiện đề án (xác định cho ỉừỉìg 0 <V‘L\ 

: : ; dự án và nhu cầu vốn theo từng nguồn):
í'rong kế hoạch cần phãn rõ loại công việc đo xã tô chức quan iv ỉ.í.Ịi 

.. n inh, công việc giao cho thôn; loại công việc giao cho hộ lự ỉo: V vMii;
¿íiao cho các đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp đám nhặb

Làm rõ các công việc cần kêu gọi đầu tư của tư nhân, doanh nghitp ỈKí):K. 
X gọi tài trợ bên ngoài.

Ke hoạch của xã phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch chung Ci 10 ! :,t K 
cua xã và được cộng đông người dân trong xã tham gia y kiên (cỏ ú ỉìhiìĩ

V ( số hộ dân đồng thuận).
lỌ Các giải pháp thực hiện đề án: Các giải pháp về vốn, Ví; nụuỏn .jhxip '

. k V thuật, về bảo vệ môi trường...
2. Đe án xây đựng NTM của xã bắt buộc phải được người dán, . 0 i!¿ JC':ỈI 

; ac dôi tượng có liên quan khác tham gia, đóng góp ý kiên. Ọuv trinh un y
kiên cua cộng đồng nhân dân như sau:

Sau khi Ban quản lý xã dự thảo xong đề án (bao gôm ca danh ìiiK I.:ac 
- ‘g trinh, dự án và kế hoạch tồng thể thực hiện), bản dự thao đi} an diroc 

:v khai tại trụ sở UBND xã và được chuyển cho các trưởng 1 hòn tlẽ đu ì ỉn 
i huv họp với tât cả các hộ dân trong thôn, có sự tham gia cua các Joan the i  
ho: dê tháo luận lấy ý kiến đóng góp. Các ý kiến đóng góp cua nhải ì iJún dưọv 
'ỉ mành biên bản và được chuyển tới Ban quản ỉý xã và ílộs đông Nhản ('an
V ■ ỉ rong vòng 15 ngày sau khi bản đự thảo đề án được cỏng bo com: khnl a 
Î : khi đã họp lấy ý kiến nhân đân, Hội đồng Nhân dân xá ÎÔ ehưc C,!CK h.op

y kiến đại điện các thôn, ý kiến giải trình, tiếp thu của Ban aunn K vi. t! ói 
= -X(V đó ban hành Nghị quyết thông qua đề án hoặc yêu câu Ban quan K va 

inh sưa một số nội đung cho phù hợp.
3. Sau khi hoàn chỉnh, trình đề án xây đựng NTM của xà lẻn UBNÍ) hu>0 '; 

i-r. đinh và phê duyệt (nội dung, mâu biếu tham khảo Sô tay hướng dủn '\ỵ>
/y v 7 V/ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nóng thôn).
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Đề án xây dựng NTM sau khi được UBND huyện phê duyệt phải được 
công bố công khai cho nhân dân trong xã biết để thực hiện.

Điều 9. Quy trình lập kế hoạch đầu tư thực hiện đề án xây dựng NTM
1. Xây dựng kế hoạch:
a) Quy trình xây dựng kế hoạch thực hiện đề án cho năm tới của xã được 

thực hiện như quy trình lấy ý kiến của cộng đồng nhân dân về đề án quy định tại 
Khoản 2, Điều 8. Danh mục công trình, dự án dự kiến ưu tiên đầu tư phải có trong 
danh mục công trình, dự án của đề án xây dựng NTM của xã.

b) Sau khi được Hội đồng Nhân dân xã thông qua, Ban quản lý xã gửi kế hoạch 
của xã cho UBND huyện để tổng hợp, thẩm định và phê duyệt Ke hoạch chung toàn 
huyện, gửi cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. UBND tinh phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình toàn 
tỉnh và gửi cho các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính và Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn để tổng hợp, làm căn cứ bố trí vốn.

2. Kế hoạch phân bổ vốn:
a) Sau khi dự toán ngân sách năm được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ 

thông qua. Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phối hợp  thông báo tảng mức vốn cho các địa phương.

b) Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định phương án phân bổ vốn. UBND tỉnh 
chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn lập kế hoạch phân bổ vốn và thông báo cho các huyện.

c) UBND huyện tập hợp các nguồn vốn được phân bồ (vốn của Chương 
trình, vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn từ các chương trinh/dự án 
lồng ghép) và vốn tự huy động, phân bổ vón cho từng xã,

d) UBND xã chỉ đạo Ban quản lý NTM xã phân bổ vốn cho từng công trình, 
trình Hội đồng nhân dân xã thông qua.

e) Khung thời gian xây dựng kế hoạch NTM nên phù hợp với khung thời gian 
xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội (hàng năm và 5 năm)

Điều 10. Dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
1. Mục tiêu của dự án: Đạt yêu cầu tiêu chí số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 17 

trong Bộ tiêu chí quốc gia NTM;
2. Đối tượng đầu tư: Công trình đầu tư tại xã, bao gồm việc làm mới, sửa 

chữa, cải tạo nâng cấp các công trình trên địa bàn xã để đạt chuẩn theo bộ tiêu chí 
quốc gia NTM

3. Nội dung thực hiện:
a) Hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở UBND xã và hệ thống giao 

thông trên địa bàn xã;
b) Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi, công trình nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn trên địa bàn xã;



c i Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ 
sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã;

d) Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn 
hóa thể thao trên địa bàn xã;

e) Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về y tế 
trên địa bàn xã;

g) Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hoá về giáo 
dịch trên địa bàn xã;

h ) Hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ.
Các nội dung trên cần làm rõ: Thời gian, đối tượng, phạm vi thực hiện tiến 

độ và địa bàn triển khai; cơ quan quản lý dự án, cơ quan thực hiện, cơ quan phối 
hợp, các giải pháp lớn thực hiện dự án; nhu cầu tổng mức vốn và cơ cấu nguồn 
vốn quy định về sử dụng, bảo trì các công trình.

4 Lập, thẩm định và phê duyệt dự án:
Ban quản lý NTM xã có trách nhiệm lập, trình cấp có thẩm quyền thâm 

định phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật.
5 Cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư:
a ) Cấp quyết định đầu tư

UBND huyện là cấp quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo KTKT cảc 
công trình, được ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 03 tỷ đồng trong tổng giá trị của 
công trình;

- UBND xã là cấp quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo KTKT các công trình 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ đến 03 tỷ đồng trong tổng giá trị của công trình.

b ) Chủ đầu tư
Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xả 

như quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư liên tịch này.
6. Căn cứ xác định mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ của ngân sách trung Ương được 

căn cư vào tổng mức đầu tư hoặc dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khi 
tập phải đúng theo quy định của cấp thấm quyền như: Tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết 
kế  định mức đơn giá của từng loại công trình.

Khuyến khích người dân, cộng đồng tự nguyện hiến đất để xây dựng các 
công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Hạn chế việc sử dụng ngân 
sách nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng đế xây dựng các công trình hạ tầng 
kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

7 Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình:
a) Lập báo cáo KTKT xây dựng công trình:
- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn có thời gian thực 

hiện dưới 2 năm hoặc giá trị công trình đến 03 tỷ đồng, chủ đầu tư tự lập bao cao 
KTKT (trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực mới thuê đơn vị tư vấn có tư
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cách pháp nhân thực hiện). Nội dung báo cáo KTKT xây dựng công trình bao 
gồm: Tên công trình, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, quy mô kỹ thuật công 
trình, thời gian thi công, thời gian hoàn thành, nguồn vốn đầu tư và cơ chế huy 
động nguồn vốn kèm theo thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán.

- Đối với các công trình có giá trị trên 03 tỷ đồng thì việc lập báo cáo KTKT, 
thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán phải do đơn vị có tư cách phấp nhân thực hiện.

- Kinh phí lập báo cáo KTKT được bố trí trong kế hoạch năm từ nguồn vốn 
ngân sách đầu tư cho công trình, dự án thuộc Chương trình xây dựng NTM.

b) Thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình:
- Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định trước khi 

quyết định phê duyệt báo cáo KTKT dự án đầu tư.
+ Đối với dự án do huyện quyết định đầu tư, UBND huyện giao cơ quan 

chuyên môn tổ chức thẩm định báo cáo KTKT.
+ Đối với những công trình do UBND xã quyết định đầu tư: UBND xã tổ 

chức thẩm định báo cáo KTKT, các cơ quan chuyên môn của huyện có trách nhiệm 
hỗ trợ UBND xã trong quá trình thẩm định báo cáo KTKT.

- Thời gian thẩm định báo cáo KTKT dự án: Không quá 10 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ hồ sơ họp lệ đối với các công trình thuộc đối tượng do UBND 
huyện quyết định đầu tư và không quá 07 ngày làm việc đối với các công trình do 
UBND xã quyết định đầu tư.

- Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT:
+ Tờ trình xin phê duyệt dự  án của Ban quản lý xã gồm các nội dung: Tên dự 

án, chủ đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô và địa điểm xây dựng, tổng mức đầu tư, 
nguồn vốn đầu tư, phương án huy động vốn đầu tư, thời gian khởi công và hoàn 
thành, các nội dung khác (nếu tháy cần giải trình);

+ Báo cáo KTKT, thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán.
Trong quá trình chuẩn bị đầu tư chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần tiến hành lấy 

ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư về báo cáo KTKT, thiết kế, bản vẽ thi công 
và dự toán các công trình cơ sở hạ tầng. Ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư 
phải được tống hợp ghi thảnh biên bản là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ trình cấp 
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT, thiết kế, bản vẽ thi công và dự 
toán các công trình cơ sở hạ tầng.

8. Lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:
a) Các hình thức lựa chọn: Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở hạ tầng 

các xã thực hiện theo 2 hình thức:
- Giao các cộng đồng dân cư thôn (những người hưởng lợi trực tiếp từ 

Chương trình) tự thực hiện xây dựng;
- Lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng;
- Lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu (theo quy định hiện hành).



Khuyến khích thực hiện hình thức giao cộng đồng dân cư hương lợi trực tiếp 
chương trình nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực thực hiện xây dựng 

V) Cách thức lựa chọn:
Đối với hình thức giao cho cộng đồng dân cư thôn (những người hưởng 

trực tiếp từ Chương trình) tự thực hiện xây dựng:
Chu đầu tư niêm yết thông báo công khai tại trụ sở U B N D  x ã  
 chợ, họp dân và thông tin trền trạm truyền thanh của xã;
Trường hợp có nhiều nhóm cộng đồng cùng đãng ký tham gia thì vim đâ‘i 

-.líức họp các nhóm đã đăng ký để công khai lựa chọn, dựa vào các tiêu chí L'
- độ và chất lượng để phê duyệt kết quả đẩu thầu; thànii phần mòi -ham LIM 

: Dại diện UBND xã, các đoàn thể xã hội, ban giám sát cộng donj li m'otk

dai diện cộng đồng dân cư tham gia dự thầu; nểu hết thời hạn t . h k i - : - ’- 
: .;ĩá■ i r.ư quv định) chỉ có 01 nhóm cộng đồng tham gia thì chu âảu u.

đo ihực hiện. Trường hợp không có nhóm cộng đong tham gia thi ohb đái; u
- -hon một nhà thầu phù hợp để đảm phán, ký hợp đồng thực hiện

- Đối với hình thức lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã cỏ đu iìâ v  ;ụr đe 
ì' (.lựng:

Chú đầu tư thông báo mời thầu trên hệ thống truyền thanh < ụ;ì vì Mê', 
■ai trụ sờ UBND xã, nhà văn hóa xã, đồng thời phổ biến cho các trương ihón 

.‘hong báo cho người dân được biết
- Chủ đầu tư (có đại diện các cộng đồng dân cư trong xă) xả} ùụng iio V

' ừ)âu bao gồm các tiêu chuạn đánh giá, tiêu chí để lựa chọi! nha thau u mh 
! '\D  xa phê duyệt Tiêu chuẩn đánh giá phải phù họp với vêu câu tinh ch fi! Ci'.ü 

. V óm¿ trình cũng như điều kiện cụ thể của xã và thôn.
Các nhóm thợ, cá nhân có tối thiểu 10 ngày để chuân hị ho so vlu 1 1 1 . u 

1 : • -u: đâu tư.
Sau khi hết hạn nhận hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư tố chức nợ thầu (lanh ÿia. 

Jtori nhóm thợ/tổ chức/cá nhân thi công. Thành phần mời tham eja danh g- 
diện UBND xã, các tổ chức đoàn thể xã hội, bail giám sát cong đỏng, ỉrưoĩie 

•‘Ị r. dại diện nhóm thợ/cá nhân tham gia dự thầu sẽ xây dựng công trinh.
Trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá đã được UBND xã phê duyệt, các ớạị ciìẹn 

:\r.ì '¿VA họp để đánh giá và bỏ phiếu bầu chọn nhóm thợ, cá nhân cu đu ; lực dè 
,onç. Kết quả cuộc họp được thư ký ghi vào biên bản họp. cỏ chữ k\ vua 

phần tham dự và trình UBND xã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà ihísu
Trong trường hợp nếu hết thời hạn quy định mà ch) cỏ một nhón; Lhợ'tò 

■V c‘A nhân tham già dự thầu thì chủ đầu tư đàm phán và ký kết hợp đỏne \ ư; 
' thợ/ tô chức/cá nhân đó.

Đối với hình thức lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức ilàiị ■ hẻit thvu. 
, I heo quy định hiện hành.
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c) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng: Chủ tịch UBND xã phê 
duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thi công các gói thầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
trên cơ sở đề nghỉ của Ban quản lý xã.

9. Giám sát hoạt động xây dựng:
a) Tổ chức giám sát thi công công trình xây dựng bao gồm: Chủ đầu tư, tư 

vấn giám sát, giám sát tác giả và ban giám sát cộng đồng. Chủ đâu tư lựa chọn 
đơn vị tư vân có đủ năng lực giám sát thi công. Trường hợp không có tô chức tư 
vấn giám sát thi công theo quy định, tuỳ theo điều kiện cụ thể, chủ đầu tư tố chức 
thực hiện giám sát thí công và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b) Giám sát cộng đồng thực hiện theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 
14 tháng 5 nãni 2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế giám sát cộng đồng và 
Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTUMTTQVN-TC ngày 04 
tháng 12 năm 2006 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, ủy  ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

10. Nghiêm thu, bàn giao, quản lý khai thác công trình:
a) Nghiệm thu công trình: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn 

thành, thành phần nghiệm thu gồm: Đại diện ban quản lý xã; đại diện các đơn vị; Tư 
vấn thiết kế, thi công xây dựng, tư vấn giám sát; đại diện giám sát của chủ đầu tư, đại 
diện ban giám sát của xã và đại diện tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng công trình.

b) Bàn giao quản lý, khai thác công trình: Sau khi nghiêm thu, chủ đầu tư 
phải bàn giao công trình và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công 
trình cho UBND xã để giao cho thôn, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý sử 
dụng, bảo trì.

Điều 11. Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn
1. Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 10, 12 trong Bộ tiêu chí quốc gia NTM.
2. Đối tượng hỗ trợ:
a) Hộ bao gồm: Hộ gia đình và chủ trang trại trên địa bàn nông thôn
b) Tổ chức bao gồm: Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn nông thôn
3. Nội dung thực hiện:
Căn cứ vào quy hoạch xây dựng NTM và định hướng phát triển kinh tế 

nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và nhu cầu của người dân, các địa phương lựa 
chọn nội dung phù hợp, thiết thực có định hướng tới thị trường, có tính bền vững 
về thu nhập và an ninh lương thực; không nhất thiết phải đầu tư thực hiện tất cả 
các nội dung ở cùng một địa bàn để tập trung nguồn vốn, tránh dàn trải. Nội dung 
thực hiện cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông giúp các hộ và tổ chức tiếp cận các 
dịch vụ, ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức và áp dụng
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các kế hoạch đã được xác định để phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn 
thôn địa bàn xã.

b) Hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới và ngành 
nghề nông thôn, bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phân bón, 
thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, máy móc thiết bị, công cụ sản xuất, vật tư khác

c) Chính sách và mức hỗ trợ: Áp dụng Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị 
định 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phu về khuyến nông 
v à  các quy định hiện hành.

4. Qui trình lập, phê duyệt kế hoạch đầu tư:
a) Căn cứ vào đề án xây dựng NTM xã, Ban quản lý xà phối hợp với 

trưởng thôn tổ chức họp dân (họp thôn hoặc liên thôn) thông báo nội dung, đốỉ 
tượng thụ hưởng, mức vốn hỗ trợ của Chương trình xây dựng NTM và các nguồn

vốn, được vay khác theo chính sách, vốn tự có của hộ và tổ chức (bằng tiền, vật 
đ ấ t  đai, lao động...), vốn huy động khác, thông tin thị trường, định hướng phai 

triển kinh tế " xã hội của xã đã xác định để các hộ và tổ chức lựa. chọn các sản 
phàm nông - lâm - ngư và tiểu thủ công nghiệp theo hướng sản xuât hàng hoá ả 
thu. hút nhiều lao động địa phương.

Ban quản lý xã, trưởng thôn có trách nhiệm tổ chức cuộc họp với các hộ, lò 
hợp HK\ HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa để bàn bạc, thống nhât nội dung cần hỗ 
trợ đầu tư (chỉ nên chọn một đến hai nội dung để tập trung vốn đầu tư cho hiệu 
quả, báo cáo nội đung đã được xác định với chủ đầu tư (xã) để tổng hợp

b) Ban quản lý xã tiến hành lập kế hoạch thực hiện và dự toán chi tiết kèm
theo của xã đã được xác định và kế hoạch hàng năm, 5 năm trình UBND huyện
phê duyệt, 
í ^  •

c ) UBND huyện tổng hợp kế hoạch hàng năm và 5 năm của các xã, thẩm 
định, phê duyệt và báo cáo UBND tỉnh.

d) UBND tỉnh hàng năm, căn cứ nguồn vốn trung ương giao va nguồn vốn 
địa phương, phân bổ vốn cho các huyện, xã.

5. Quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí: thực hiện theo quy 
định hiện hành của Nhà nước.

Điều 12. Dự án Đổi mới và phát triển các hình thức tồ chức sản xuất 
cỏ hiệu quả ở nông thôn

) - Mục tiêu của Dự án: Đạt yêu cầu tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí quốc gia 
NTM . với mục tiêu cụ thể như sau:

a ) Phát triển các HTX, tổ hợp tác (tập trung vào các HTX, tổ hợp tác trong 
nông nghiệp), trang trại, liên kết kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn

h) Nâng cao năng lực tồ chức, quản lý, hoạt động của các HTX nông 
nghiệp, tổ hợp tác trong nông nghiệp, chủ trang trại và tăng cường hiệu quả các
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liên kết kinh tế giữa nông dân với các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế 
khác trong nông thôn.

2. Nội dung thực hiện:
a) Tổ chức tập huấn, đào tạo hàng năm cho cán bộ chuyên môn của các Chi 

cục Phát triển nông thôn, phòng Nông nghiệp huyện, cán bộ chủ chốt của HTX, 
tồ hợp tác, chủ trang trại sản xuất nông nghiệp để:

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về HTX, tổ hợp tác, trang 
trại, liên kết kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn.

- Nâng cao năng lực cho bộ máy quản lý nhà nước đối với HTX, tổ hợp tác, 
kinh tế trang trại (xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển hệ thống máy tính nối mạng 
cho các trang trại, HTX, củng cố bộ máy quản lý nhà nước, ...), để cập nhật kiến 
thức mới về quản lý, thị trưởng, chính sách đối với kinh tế tập thể và trang trại.

b) Xây dựng tài liệu tập huấn, đào tạo:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng chương trinh, 

tài liệu tập huấn về HTX, tổ hợp tác, trang trại và tổ chức tập huấn cho giáo viên, 
cán bộ Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh; tổ chức xây dựng các mô hình điểm 
về trang trại, tổ hợp tác, HTX, liên kết kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn đại 
đỉện cho các vùng và ngành hàng; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về HTX, tổ hợp 
tác và trang trại và các hoạt động tăng cường năng lực quản lý nhà nước khác. .

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên 
quan tổ chức tập huấn cho cán bộ các HTX, tổ hợp tác, chủ trang trại của tỉuh; tổ 
chức xây dựng các mô hình trang trại, tổ hợp tác, HTX, liên kết kinh tế trong 
nông nghiệp, nông thôn;

c) Hỗ trợ thành Ịập mới HTX, tổ hợp tác: Mức hỗ trợ thành lập mới HTX, 
tổ hợp tác, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý HTX, tổ 
hợp tác và chủ trang trại thực hiện theo Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày ỉ 7 
tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dần thực hiện Nghị định-số 
88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ 
trợ các sáng lập viên HTX chuẩn bị thảnh lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 
của HTX; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của bộ Tài chính và các 
văn bản hướng dẫn có liên quan (nếu có).

d) Hỗ trợ xây dựng các mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, mô 
hình liên kết gắn sản xuất với tỉêu thụ, chế biến nông sản.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chỉ đạo các Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng thử nghiệm một số mô hình để xác định 
mức hỗ trợ kinh phí và chế độ quản lý phù hợp. Mức, nội dung hỗ trợ xây dựng 
mô hình kinh tế tập thể bao gồm:

+ Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện theo Điều 13 Thông 
tư này;



Chi hội nghị hội thảo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn theo quy định hiện 
hành của Bộ Tài chính;

■ Chi hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế; mua săm máy 
móc thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ phát triển sản xuất thực hiện theo quy định 
tại Điều 10, 11 của Thông tư này.

4, Qui trình lập, phê duyệt kế hoạch:
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng kế hoạch các 

hoạt động, trình UBND tỉnh phê duyệt. Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn kinh 
phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước.

b) Đối với cấp xã:
- Ban quản lý xã có trách nhiệm thông báo nội dung, đối tượng thụ hưởng, 

mức vốn hỗ trợ của Chương trình xây dựng NTM đế thảo luận, bàn bạc và xác 
đinh nội dung cần hỗ trợ đầu tư.

Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn đề xuất kế hoạch, dự toán xin hỗ trợ 
gửi Ban quản lý xã để tổng hợp. Đối với các trang trại, hộ gia đình đề xuất hỗ trợ 
thông qua trưởng thôn. Trưởng thôn có trách nhiệm tập họp và gửi Ban quản lý 
xã để tổng hợp.

- Ban quản lý xã tổng hợp kế hoạch chung của xã trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt.

Điều 13. Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã  
dựng NTM.

1. Mục tiêu:
a ) Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, tổ chức điều hành, thực thi công 

trình xây đựng NTM cho đội ngũ cán bộ liên quan ở trung ương, tỉnh, thành phố 
(gọi tắt là cấp tỉnh); huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp 
huyện), xã và thôn đáp ứng yêu cầu của Chương trình.

b) Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2012 có 100% cán bộ thuộc đối tượng được 
đào tạo bồi dưỡng kiến thức cơ bản về xây dựng NTM. Các năm sau chỉ đào tạo 
bổ sung hoặc nâng cao.

2. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:
a) Cán bộ xây dựng NTM ở trung ương, bao gồm: Cán bộ từ cáp vụ, cục 

trở xuống đang làm việc trong các Bộ, ngành có liên quan được giao nhiệm vu 
thục hiện các nội dung của Chương trình xây dựng NTM, cán bộ Văn phòng 
Điều phối Chương trình xây dựng NTM;

b) Cán bộ xây dựng NTM ở cấp tỉnh bao gồm: Cán bộ của các sơ, ngành 
có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây 
dựng NTM, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, cán bộ Văn phòng 
Điều  phối Chương trình xây dựng NTM ở cấp tỉnh;
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c) Cán bộ xây dựng NTM ở cấp huyện, bao gồm: Cán bộ của các phòng, 
ban có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình 
xây dựng NTM, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện;

d) Cấp xã: Toàn bộ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã, thôn và 
thành viên các ban phát triển thôn, lãnh đạo các doanh nghiệp, HTX, chủ trang 
trại trên địa bàn xã.

3. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho từng đối tượng:
a) Cán bộ xây dựng NTM ở trung ương và cấp tỉnh:
- Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM;
- Nội dung xây dựng NTM theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 

04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Chính sách và kinh nghiệm của một số quốc gia đã thành công về phát 

triển nông thôn;
“ Nguyên tắc, phương pháp, cơ chế vận hành trong xây dựng NTM;
- Phương pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý Chương trình xây dựng NTM 

trên phạm vi cả nước và từng tỉnh;
- Tham quan các mô hình thực tiễn về phát triển nông thôn trong và 

ngoài nước.
b) Cán bộ xây dựng NTM ở cấp huyện và xã:
- Các chú trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM;
- Nội dung xây dựng NTM theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng

6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Chính sách và kinh nghiệm của một số quốc gia đã thành công về phát 

triển nông thôn;
- Nguyên tắc, phương pháp, cơ chế vận hành trong xây dựng NTM 

(nguyên tắc chỉ đạo, cơ chế tài chính, nguyên tắc và cơ chế huy động nguồn lực, 
cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp trong Chương trình 
xây dựng NTM);

- Trình tự, nội dung các bước tiến hành xây dựng NTM ở cấp xã;
- Kỹ năng, phương pháp chỉ đạo xây dựng NTM;
- Phát triển kinh tế và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả 

ở nông thôn;
- Quy chế dân chủ ở cơ sở và sự tham gia của cộng đồng trong việc tham 

gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM: Tổ chức họp dân, tổng hợp ý kiến, 
lập kế hoạch, giám sát đầu tư; cơ chế giám sát cộng đồng;

- Kỹ năng về tuyên truyền, vận động người dân và cộng đồng tham gia xây 
dựng NTM;

- Tham quan, nghiên cứu thực địa các mô hình xây dựng NTM trong nước.
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4. Thời gian, hình thức đào tạo, bồi dưỡng:
a ) Hình thức đào tạo, bồi dưỡng:
- Mở lớp tập trung;
- Hướng dẫn, tư vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Tham quan học tập các mô hình, điển hình thực tiễn.
b) Thời gian đào tạo, bồi dưỡng theo lớp tập trung:
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM ở trung ương và cấp tỉnh,

thờI gian cho một lớp tối đa không quá 07 ngày phù họp với từng loại đối  tượng
và nội dung lớp bồi dưỡng.

- Đào tạo, bồi dương cán bộ huyện xã, cán bộ thôn, chu trang trại và doanh 
nghiệp thờỉ gian cho một lớp tối đa không quá 10 ngày (riêng đối với Ban quan K 
xà nêu xét thấy cần thiết có thể tập huấn bồi dưỡng thêm, thời gian tùy theo nội 
dung yêu cầu thực tế tại địa phương).

5. Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng: Tài liệu đào tạo, bồi dường do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan và Ban 
Chỉ đạo các tỉnh, thành phố thống nhất biên soạn và xuất bản (Ban c h ỉ  đạo tỉnh
0 0  thể bô sung thêm những nội dung theo điều kiện đặc thù của địa phương).

6. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng:
a) Ke hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung ương, tinh: Căn cứ vào các: 

vấn đề ưu tiên trong quá trình triển khai chương trình, Văn phòng Điều phối 
trung ương đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và thống kê đối tượng cần đào 
tạo, bồi dưỡng ở từng cấp; phối hợp với cơ quan chuyên quản của Bộ Tài chính 
xây dựng dự toán kinh phí, trình Ban Chỉ đạo trung ương quyết định.

b) K.ế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ huyện, xã: Ban Chỉ đạo tinh chí dạo 
cuc xã, huyện đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và thống kê đối tượng cần đào 
tạo, bồi dưỡng ở từng cấp kèm theo dự toán kinh phí. Văn phòng Điều phôi cấp 
tỉnh tổng hợp  kinh phí để cân đối với khả năng ngân sách chuyển Sơ Kế hoạch. 
Sơ Tài chính thấm định, trình Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt kế hoạch va chỉ đạo 
thực hiện, trong đó làm rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của tỉnh và huyện.

c) Kinh phí thực hiện dự án bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân 
sách nhà nước, trong đó kinh phí đi tham quan, học tập trong và ngoải tinh tôi da 
không quá 20% tổng kinh phí kế hoạch vốn dự án đào tạo, tập huấn hàng năm.

Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của dự án thực hiện như sau;
- Chi in ấn các loại tàì liệu đào tạo thực hiện theo quy định hiện bảnh;
- Chi biên soạn chương trình, giáo trình: Mức chi áp dụng theo qui định tại 

Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-LĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 
của Liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xà hội hướng dẫn quản 
lý và sư dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
đến năm 2020”;
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- Chi trả thù lao cho giảng viên, chuyên gia nước ngoài (nếu có) theo mức 
quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ 
Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử đụng kinh phí ngân sách của 
nhà nước đành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Chi hỗ trợ tiền ăn, ngủ, đi lại, văn phòng phẩm, nước uống và các khoản 
chỉ khác cho học viên, đại biểu trong thời gian đào tạo theo Thông tư sô 
97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ mức chi tại các hướng dẫn của trung ương, UBND tỉnh chỉ đạo 
thực hiện mức chi từng nội đung cho phù họp với điều kiện của tỉnh.

Điều 14. Kiểm tra, giám sát đánh giá và báo cáo kết quả

1. Kiểm tra, giám sát, đánh giá:

a) Ban Chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng, 
tiến độ hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh. Căn cứ mục tiêu của Chương 
trình xây đựng NTM giai đoạn 2010-2020 và điều kiện thực tế của tỉnh, chỉ đạo 
Ban Chỉ đạo các huyện xây đựng các chỉ tiêu đạt được theo tiến độ từng năm, 
từng giai đoạn và kết thúc Chương trình để làm cơ sở giám sát đánh giá kết quả 
Chương trình trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Ban Chỉ đạo các huyện thường 
xuyên tổ chức kiếm tra thực hiện Chương trình; tổng hợp, báo cáo kết quả đánh 
giá về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, các đơn vị liển 
quan tạo điều kiện để Hội đồng Nhân dân các cấp địa phương, Mặt trận Tổ quốc 
và cơ quan đoàn thể xã hội các cấp, cộng đồng tham gia giám sát và phối hợp 
giám sát thực hiện Chương trình.

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan đề xuất kể hoạch và tổ chức 

kiểm tra? giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hàng năm, giữa kỳ và 
khi kết thúc Chương trình;

- Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước xây đựng kế hoạch kiểm toán thực 
hiện Chương trình hàng năm trình Chính phủ quyết định.

2. Chế độ báo cáo kết quả thực hiện:
a) Căn cứ chỉ số giám sát đánh giá kết quả thực hiện chương trình của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm 
chỉ đạo tổ chức thực hiện thu thập báo cáo ở các cấp địa phương để tổng hợp báo 
cáo gửi Ban Chỉ đạo trung ương. Ban Chỉ đạo chương trình ở mỗi cấp địa 
phương phải có cán bộ chuyên trách về công tác bảo cáo tổng hợp. Riêng số liệu
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e.iiì vòn, trước ichi gửi báo cáo, yêu câu các chủ đâu tư phái đỏi chicu V.
« - xác nhận của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại nơi mở tài khoản, 
bì Báo cáo định kỳ hàng quý, năm thực hiện theo quy định về che đọ \ 1 

mẫu báo cáo Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 do Bõ 
nghiệp và Phát triển nông thôn qui định.
c } Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cao Ban Chi dạo 
ương theo kỳ 6 tháng và cả năm.

Chương III
CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN TRONG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
»

Điều 15. Nguồn vốn thực hiện

! ( "hương trinh xây dựng NTM được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn
II ' Vốn ngân sách (Trung ương và địa phương), bao gồm;

Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự ỉn hồ 
’ mục tiêu đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai trong những năm liêp theo 
lia bàn;

Vốn bố trí trực tiếp cho Chương ừình để thực hiện các nội duìiií iheo
1 đinh số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tưởng Chính phu. 
b.i Nguồn von trái phiếu Chính phù (nếu có): Đê đầu tu các dự an. ehuơm 

ĩheo Nghị quyết của Quốc hội;
. ) Nguồn vổn tín dụng, bao gồm: vốn  tín dụng đàu tư phái triẻn cua Nỉrt 

và vôn tín dụng thương mại; 
ti) Vốn đầu tư của doanh nghiệp;
e) Các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân trong xã; vỏn huy động tư 
dỏng (các khoản đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại cua cíw 

: ỉ nghiệp, to chức, cá nhân trong và ngoài nước); 
g i Cảc nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Đôi với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dụ án írèn địa 
hực hiện long ghép trong Chương trình xây dựng NTM thực hiện theo cái' 
linh tại các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình nàv ,

3. UBND tỉnh có trách nhiệm huy động nguồn lực của địa phương. ,:ua aie 
•. ị. í.ỏ chức, các tầng lớp dân cư trong và ngoài tỉnh và lồng ghép các chuông
du án khác trên địa bàn để thực hiện.

4. Cơ chế huy động:
,ị) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục ticu quỏc 

c;k: chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, bao ũồm: Cỏc 
'ỉ!g trinh mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trọ- cỏ mục tièu dan^
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triển khai trên địa bàn nông thôn và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo 
và vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp của Chương trình xây đựng NTM - bao gồm cả 
trái phiếu Chính phủ (nếu có);

b) Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức 
triển khai Chương trình. Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định tăng tỷ lệ vốn thu 
được từ đấu giá quyền sử đụng đất để giao đất có thu tiền sử đụng đất hoặc cho 
thuê đất trên địa bàn xã (sau khi đã trừ đi chi phí) để lại cho ngân sách xã, ít nhất 
70% thực hiện các nội dung xây đựng NTM, nhưng không vượt quá tổng mức 
vốn đầu tư theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả 
năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát trien 
của Nhà nước hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật;

đ) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã 
cho từng dự án cụ thể, đo Hội đồng Nhân dân xã thông qua;

đ) Các khoản viện trợ không hoàn ỉại của các doanh nghiệp, tả chức, cá 
nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư;

e) Các nguồn vốn tín đụng;
- Vốn tín đụng đầu tư của Nhà nước được trung ương phân bồ cho các tỉnh, 

thành phố theo chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông 
nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông 
thôn và theo danh mục quy định tai Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng
9 năm 2008 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế (nếu có);

- Vốn tín đụng thương mại theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông 
nghiệp, nông thôn và Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14 tháng 6 năm 2010 
của Ngân hàng Nhà nước hướng đẫn thực hiện Nghị định này.

g) Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Điều 16. Cơ chế quản lý
Việc quản lý các nguồn vốn được thực hiện như sau:
1. Các đối tượng mà ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm từ 50% vốn trở lên 

thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
2. Đối với các đối tượng mà ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn chiếm dưới 

50% vốn thì cơ chế quản lý đo Ban quản lý xã và nhà tài trợ (nếu có) tự quy định. 
Đối với đối tượng sử đụng vốn ODA thì thực hiện theo Hiệp định ký kết với đối 
tác cấp ODA.

3. Nguyên tắc lồng ghép:
a) Tất cả các công trình, dự án được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước 

triển khai trên địa bàn xã phải phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia về NTM;



b) Lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn để thực hiện một hoặc nhiều 
chương trình. dự án, chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi;

c) Việc lồng ghép các nguồn vốn được thực hiện từ khâu lập, phân bổ , giao 
dự toán ngân sách và kế hoạch đàu tư phát triển, tổ chức thực hiện, giám sát va
đánh giá kết quả;

đ) Trong quá trình thực hiện lồng ghép các nguồn vốn phải đảm bảo 
nguyên tắc không làm thay đối mục tiêu, tổng mức vốn đầu tư phát triển tổng 
mức kinh phí sự nghiệp được giao.

Điều 17. Phân bổ và sử dụng nguồn vốn đầu tư

1 Phân bổ nguồn vốn các dự án, chính sách:
a i Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý vốn ngân sách thực hiện theo Luật 

Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn;
b ) Nguyên tắc phân bổ:

Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các tỉnh được căn cứ vào khả năng của  
ngân sách trung ương và phân bổ theo định mức số xã, mức độ khó khăn của các 
tỉnh và ưu tiên các địa phương làm tốt. Căn cứ mức vốn ngân sách trung ương hỗ 
trợ các tỉnh phân bổ cho từng xã theo mức độ hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia 
N T M , không bình quân chia đều.

Đối với các địa phương ngân sách trung ương không hỗ trợ hoặc hỗ trợ mỗi
phát bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm và ca giai đoạn 

để thực hiện đề án theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2 Sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương:
a ) Nguồn vốn ngân sách trung ương chỉ được sử dụng chi hồ trợ cho đối 

tượng (dự án) theo quy định tại Điểm 3, Mục VI của Quyết định 800/QĐ-TTg và 
hướng dẫn của Thông tư này.

- Nguồn vốn sự nghiệp: Ưu tiên hỗ trợ thực hiện công tác quy hoạch; xây 
dựng đề án xây dựng NTM cấp xã; tuyên truyền; hoạt động của Ban Chỉ đạo các 
cấp đào tạo kiến thức về xây dựng NTM cho cán bộ xã, cán bộ thôn, cán bộ  IIIX  
phát triển sản xuất và dịch vụ.

- Nguồn vốn đầu tư phát triển: Huy động, lồng ghép từ nguồn vốn của các 
chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn để 
tập trung thực hiện các công trình: Đường giao thông đến trung tâm xà, xây dựng 
trụ sở xã; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn 
hóa xã: công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; đường giao thông 
thôn, giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; phát triển sản xuất và dịch vụ 
n h à  văn hoá thôn; công trình thể thao thôn; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu 
th ư ơ n g  nghiệp, thuỷ sản.
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b) Đối với vật liệu xây dựng, giống cây trồng, vật nuôi và những hàng hoá 
khác mua của dân để sử dụng vào các dự án của Chương trình xây dựng NTM thì 
giá cả phải phù hợp mặt bằng chung của thị trường trên địa bàn cùng thời điểm; 
chứng từ để thanh toán là giấy biên nhận mua bán với các hộ dân, có xác nhận 
của trưởng thôn nơi bán, được UBND xã xác nhận.

c) Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình các cấp ở địa 
phương được trích 1,0% nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình đế hỗ 
trợ chi cho: Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổ chức họp triển khai, sơ kết, tổng kết 
thực hiện chương trình, công tác phí cho cán bộ đi dự các hội nghị, tập huấn của 
trung ương, tỉnh, huyện và trang thiết bị văn phòng cho các hoạt động của Ban 
Chỉ đạo. UBND tỉnh phân bổ cụ thể kinh phí cho Ban Chỉ đạo các cấp ở địa 
phương. Căn cứ vào tình hình cụ thế và khả năng ngân sách địa phương, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh có thể hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho cơ quan chỉ đạo Chương 
trình từ nguồn ngân sách địa phương.

đ) Nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ ngân sách 
đều phải quản lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua KBNN. Đối với các nguồn 
đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động hoặc công trình hoàn thành, căn cứ 
đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động, cơ quan tài chính quy đổi ra đồng 
Việt Nam để làm lệnh thu ngân sách, đồng thời làm lệnh chi ngân sách gửi KBNN 
nơi giao dịch đe hạch toán vào giá trị công trình, dự án và tổng hợp vào thu, chi 
ngân sách nhà nước.

e) Căn cứ dự toán chi bổ  sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 
ngân sách địa phương được cấp có thẩm quyền giao cho các tỉnh thuộc phạm vi 
chương trình; Bộ trưởng Bộ Tài chính chuyển vốn cho các địa phương theo quy 
định hiện hành.

3. về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư:
a) Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đốỉ với các dự án (công 

trình) do UBND xã làm chủ đầu tư: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 
75/2008/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng đẫn quản lý 
vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

b) Quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của Ban Quản lý xã: 
Thực hiện theo Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự 
án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình 
nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” và các văn bản sửa đổi 
bổ sung (nếu có).

c) Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án (công 
trình) khác thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính.

23



Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm các Bộ
• •

1 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cở quan thường trực chương 
trình xây dựng NTM, có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo trung ương chỉ đạo thực: 
hiện Chương trinh trên phạm vi cả nước:

a) Chủ trì và phối họp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành 
các văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình xây dựng NTM. 
sổ tay, đề cương đánh giá thực trạng, đề cương xây dựng đề án xây dựng NTM 
cấp xã hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia NTM, quy hoạch sản xuất

b) Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch 
năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực 
hiện c hương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp bao 

C h ính phủ;
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các 

Bộ ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành pho trực thuộc Trung Ương, 
tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo trung ương và Chính phủ.

" Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ. 
ngành có liên quan cân đối, phân bổ nguồn lực cho Chương trinh thuộc nguồn 
vốn  ngân sách trung ương; xây dựng cơ chế lồng ghép và quan lý thực hiện 
■chương trình.

1 Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vói Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối vốn từ ngân sách đối với từng nhiệm vụ cụ 
thể của Chương trình xây dựng NTM theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Điều 19. Trách nhiệm của UBN D các cấp
; UBND các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương:

a) Cụ thể hoá, hướng dẫn cho phù họp với điều kiện đặc điểm của địa 
phương và chỉ đạo, kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

h) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan thường trực 
chương trình. Cơ quan thường trực chương trình chủ trì phối hợp các Sở ngành 

quá trình tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Chương trình và có nhiệm vụ
t h ố n g  nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh, hướng dẫn các 

huyện lập kế hoạch hàng năm? tổng họp kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 
xây dựng NTM  từng năm trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh;

tổ n g  h ợ p  kế hoạch vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình về  xây
dựng NTM của các huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chinh để thực hiện 
lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn;
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- Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương; chủ trì phối hợp các 
đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành hướng dẫn phù hợp với 
điều kiện ở địa phương;

- Thực hiện một số nội dung của dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 
lực cán bộ xây dựng nông thôn mới khi được UBND tỉnh giao.

- Giúp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của tỉnh tô chức kiếm 
tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo theo quy định của tỉnh và Ban Chỉ đạo 
Trung ương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh phân công.
2. UBND các huyện, thị xã: Lãnh đạo Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện 

hoàn thành các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư này.
3. UBND các xã: Lãnh đạo Ban quản lý xã, Ban Phát triển thôn hoàn thành 

các nhiệm vụ quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 4 của Thông tư này.

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 6 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 
nhân có liên quan phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp 
với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ  TRƯỞNG

Noi nhận:
- Ban Bí thư TW, Thủ tướng , các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND. UBND các tình, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
* Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thổ;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở KHĐT, Sở Tư pháp, 
Sở NNPTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
* Công báo;
- Website Chinh phủ, Bộ NN&PTNT, Bộ TC, Bộ KH&ĐT;
- Lưu VT, BNN&PTNT, BTC, BKH&ĐT.

Hồ Xuân HùngNguyễn Hữu ChíCao viết Sinh

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ TÀI CHÍNH BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ  TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG


